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CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Dòng Inverter cao cấp Dòng Invertertiêu chuẩn

AOCA

Smart Cool clean Cool

Hyper Cool clean Cool

Frost Cool

Dòng Invertertủ dứng Dòng phổ thòng

Verti Cool

Turbo Cool
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BẢNG TỒNG KẾT TÍNH NÃNG

Các dòng điếu hòa
INVERĨER 
CAOCÀP 

SMARTCOOL

INVERĨER 
CAOCÀP 

HYPERCOOL

INVERĨER 
CAOCẨP 

TROSTCOOL

INVERĨER 
TIEU CHUẨN 

CLEANCOOL

INVERĨER 
ĨIEU CHUẨN 
CLEANCOOL

PHỔ THONG 
TURBO COOL

IN.VERĨER 
TÌIĐÌTNG

VERTICOOL

Hai chiêu Một chiêu Một chiéu Một chiêu Một chiéu Một (hiéu Hai chiéu

Mã sàn phám AQA KCHV9D 
AQAKCHVlỉO

AOA-KCRVlOÍB 
AQA-KCRVBIB 
AQA KCRV1SE

AŨAKCRV10NB 
AQA-KÍRVBNB 
AQA KCRV18N

AQA-K(RV9WNM 
AQA-K(RVDWNM 
AOA K(RV1SWNM

AQA K(RV9WNZ 
AQA KCRV12WNZ 
AQA-K(RV18WMZ 
AÕA K(RV24WNZ

AQAKCR9NQỈ 
AQA-K(R12NQ-Ỉ 
AQA KCR18NQ ị

AQA-KHV24C

CÔNG NGHỆ INVERTER

PID Inverter 
(nhiẻt đỏchínhxác tởiO.K)

ự ự ự ự

A PAMInverter
(Dái đrén áp rông (12O-264V))

ự ự ✓

Máy nén DC ự ự ự ự
MôtơDC ự ự

CÔNG NGHÉ MƠI VA TIÉN TIẾN

AQUAEresh
(Cống nghệ tự làm sach ỉ bước 

thông minh)
ự ự ự ự ự

Cim biỏn Eco Pilot (Cảm btẻn 
con người vã ánh sáng)

ự

Câm bién Eco 
(Cảm b4ẻn con người)

✓

Vân hành cực êm iSdB(A) ✓

CÁCTÍNH NẰNG TIỆN ÍCH

Ché đố làm lanh nhanh 

(Làm lạnh nhanh hon 47%)
✓ </ r/ r/ ự

HrếnthiLED ự ự
Luống gió 3D * ự ự
Ché đỏ hoat đòng (ho giíc ngũ ự ự 7 ự ự
Ché độ SIÍU tỉnh ự ự ự ự ự

CHAM sồc sức khoé

luống gió thòng minh Health Air ự ự

THIẾT KẾ CAl TIẾN

Dí dàng upditằ bào tri ự ự ự ự 7 ự
Ga$R32 V ự ự ự
Dàn lanh xanh (sơn phủ bluefin) ự / / ự 7

Dản nống xanh (son phủ bluehn) ự / ✓ ự
Dán nóng và lanh bàng đóng ự ự ự ự ự ự
Bo mach tuỗi tho cao ✓ ự ✓ ✓ ✓
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CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Sau một thời gian hoạt dộng, dàn lạnh của máy sẽ bị bám dấy bụi bấn, là nơi lý tường cho vi khuẩn sinh sỏi và tạo 
luống không khí bấn có hại cho sức khỏe nếu không được vệ sinh định kỳ. Việc vệ sinh máy hàng năm lại tốn nhiéu 
chi phí và thời gian. Ngoài ra, bụi bấn nhiếu trong dàn lạnh làm giảm hiệu suất làm lạnh cùa máy từ 15 - 30%. Do dó 
dể duy tri sự sạch sè và dộ bến cùa dàn lạnh, cũng như tiết kiệm chi phí vệ sinh máy, AQUAdã nghiẻn cứu vã phát triến 
một cóng nghệ tự làm sạch Ưu việt"AQUA FRESH"- với 3 bước cải tiên thòng minh.

CÔNG NGHỆ _____ -___ ỉ—

AQUA FRESH
CÔNG NGHÊ Tự LÀM SẠCH 3 BƯỚC THÔNG MINH

ĐÓNG BANG DÀN LẠNH

Khi máy đang hoạt động, 
dùng bộ điéu khiển kích hoạt 
AQUA FRESH. Lúc nãy quạt 
trong dàn lạnh tạm ngưng 
hoạt động (dãn lạnh sẽ được 
đóng bảng) trong vòng 10 
phút.

RÃ bAngvà cuốn trôi

Từ phút 11 đến phút 17, quạt 
trong dàn lạnh hoạt động trở 
lại dể thực hiện quy trình rã 
bâng. Băng tan thành dòng 
nước cuốn trôi bụi bẩn vã vi 
khuẩn.

HONG KHỔ DAN LẠNH

Từ phút 18 đén phút 20, quạt 
trong dàn lạnh hoạt động đế 
làm khô dàn lạnh, nhàm hạn 
ché vi khuẩn và nấm mốc.
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LỢI ÍCH

DIÊT KHUẨN ĐỂN 99,9%

Quy trình dóng băng & rã bàng loại bỏ bụi bẩn vã vi khuẩn hiệu quà. Đổng thời, các phân tử Ag+ có trong 
lởp sơn bể mật dãn lạnh tiêu diệt vi khuân lẻn dên 99,9%, cho không khí trong lành hơn.

(O DUY TRÌ HIỆU SUẤT LÀM LẠNH

Cao hơn 15% - 30% so với máy không được vệ sinh thường xuyên

15% - 30%

Mu tM v»
«<> »5 MI« cM

a đA. MM <KA« in arAơOAC CAÒA4 tn 9A

($ TIẾT KIÊM CHI PHÍ VÊ SINH MÁY

Tiết kiệm thời gian và chi phí vệ sinh máy, chì cán sử dụng chức nãng AQUA FRESH bằng 
một nút bấm trên bộ diếu khiển từ xa.
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I 3 CỎNG nghệ cảm biên thông minh

cảm biến Eco-pilot: Cảm biến con người và ánh sáng

Cảm biến hiệu suất cao
Càm biến nhận biết được cường độ ánh sáng trong phòng, phát hiện con người, sự chuyển động và mức độ hoạt động 
của con người

@ Cảm biên Eco-pilot
càm biến con người chia càn phòng thành 6 khu vực. Bằng cách xác định sổ người, vị trí vã sự chuyển động, máy sẽ tự 
động điéu chinh nhiệt độ và luóng gió thông minh. Có thể lựa chọn chế độ luống gió thổi trực tiếp hay tránh xa khỏi 
người trong phòng. Bén cạnh đó, cảm biến ánh sáng trong phòng để chuyển sang chế độ ngù tự động. Thém nữa 
nhiệt độ cài đật có thể điếu chỉnh tự động để tiết kiệm hơn dựa vào số người trong phòng.

Khu vực phát hiệnCóm biên khu vực chíéu ngang Cim bién khu vực chiêu dọc

ộ Cảm biên Eco-pilot tiết kiệm nảng lượng hơn vì:

Nhân biết vị trí người 
Hướng luóng g ó theo hoAc tránh xa

ktếm bhu

NMr rưvv; độ ir* UAO

Nhận biết khi nào người ra khỏi phòng 
Đíồu chinh cải đit nhrtt dô và tiít klộcn nâng lượng

Nhân biết được ngày hay đém 
Tự động chuyến ung ché độ ngũ ban (Mm

Nhận biết hoạt động con người 
trong phòng
Tu động đ«éu chinh hoat động míy, 
mang lá) Um gức thoii mii tói đa
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Cảm biên Eco: Cảm biến con người

LỢI ÍCH
Cẩm biến Eco giúp tiết kiệm điện hiệu quà và mang lại càm giác thoài mái tối đa cho người sử dụng.

CÕNG NGHỆ

Khu vực cảm bién rộng với góc quét ngang tới 140°, góc quét dọc 60° với và tám xa lên tới 8m. Kích hoạt mát cảm bién đé 
điéu hoà tư đòng hoat đông ở 2 chế đô bên dưới.

©
©

Chê độ luồng gió thối hướng theo, tránh xa
Cảm biến sẽ tự động nhạn biết dược chuyền dộng cùa người trong phòng. Dựa vào sựchuyển động, diéu hòa sẻ 
điéu chình luóng gió thổi trực tiếp hay tránh xa người dùng.

Chê độ tiết kiệm tự động
Mầt thán sử dụng cảm biến hóng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phỏng. Nếu không có chuyển 
động trong vòng 20 phút, mát thán sẽ điéu khiển máy lạnh chuyển sang chế độ tiết kiệm điện, từ đó giảm thiểu 
tối đa hao phi điện năng.
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0 CÔNG NGHỆ &LỢ1 ÍCH

Công nghệ Inverter tiên tiến từ AQUA bao gổm công nghệ PID, A-PAM và TLFM giúp tối ưu hóa 
hoạt động cho máy lạnh đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng, tiết kiệm điện và độ tin cậy cao.

o Công nghệ điều khiển 
lnverterTLFM
Công nghệ diéu khiển InverterTLPM (Triple lingkage 
Prequency Modulation) kết hợp thõng minh 3 
phương pháp diéu khiến diện áp, nhầm dạt dược 
hiộu nổng tói da ờ mỏi tán $ó hơạt dộng cùa máy nén, 
giúp tối ưu hóa hoạt dộng cho máy, dàm bào sự thoài 
mái khi sử dụng, tiết kiệm và dộ tin cậy cao.

Tiết kiệm điện, lên đến 63%

ã
* Ènẽrgỳ Saving

ỊHHtI 63%

@ Công nghệ điều khiển
Inverter PÌD
Cõng nghệ diéu khiến Invcrtcr P1D (Propotion 
Integration Diííerentidtion) nhận biết sự chênh lệch 
nhiệt dộ mói trường so với nhiệt dộ cài dát bầng 
phương pháp vi tích phân ti lệ, từ dó diéu chinh hoạt 
dộng của máy.

Dẻ chịu với sai số nhiệt độ ±0.1 °c

© Công nghệ điều khiển
Inverter A-PAM
Cóng nghệ diéu khiến diện áp thõng minh A-PAM 
(Adoption - Pulse Amplitude Modulđtion) tự dộng 
diéu chình diện áp DC dựa trên công suảt cùa 
máy nén.

Hoạt động ổn định với dải điện 
áp rộng, từ 120V - 264V
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Dàn trao đổi nhiệt xanh chống án mòn "BLUE FIN"
Các lá nhổm tân nhiỗt ở dàn lãnh và dàn nóng đươc phủ lớp chống ân mòn màu 
xanh, cho tuói thọ dài lâu và góp phán tiét kiệm năng lương.

DẰN LẠNH XANH

Hoạt động ở điện áp thấp
Điéu hòa AQUA được thiết ké đé có thé hoạt động 
ốn định trong diéu kiện điẻn áp tháp, tới 150V.

Dàn nóng bằng đổng
Máy điéu hòa AQUA sử dung dàn nóng bàng đóng. 
Mn hơn các vật liộu thông thường khác.

Bo mạch PCB có độ bền cao
Rn mẠrh PCR rt*M» AQIJA diíựr knirn tru liẠn ti.ir 06 
giở trong diéu kiện nhiệt dộ 85 dộ c và dộ ắm 85%.

Điéu kiẻn kiém nghiệm này tương đương VỚI khoảng
10 nảm hoạt động ở điéu kiện bình thường

DAN NỐNG XANH
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Chỉ cẩn nhấn nút "TURBO" trên điểu khiển. Điều hòa AQUA sẽ hoạt động ở công suất cao 
nhằm làm lạnh nhanh nhất có thể, cho bạn cảm giác thoải mál tức thì.

CÔNG NGHỆ

o Công nghệ Inverter thông minh
Cõng nghệ Inverter TLFM giúp máy nén dạt dược tán 
só tói da trong khoảng thời gian rát ngắn, giúp máy 
lâm lạnh nhanh và mạnh mẽ.

13

Q Tối ưu hóa thiết kế ngõ khí
Với thiết ké tói ưu hóa, không gian ngõ khi vào và ra 
tâng lên. Khoảng cách giửa dãn tẲn nhiệt vá mạt nạ 
trước lớn hơn, giúp tâng lưu lượng khi thổi ra và giảm 
tiẽng ón.

0 Tối ƯU thiết kế quạt gió 
dàn lạnh
Quạt gió dàn lạnh dược thiết kế dải hơn loại truyén 
thống dể tảng lưu lượng khí thói. Các cánh quạt 
dược sắp xép theo một góc nghiêng hợp lý dé làm 
giâm sư tác dộng dén không khi xung quanh, vì vậy 
tiẻng ón cũng dược giảm thiếu dâng ké.

Thỏng thường

Khuvvcgidhói
Kh .1 vọc thổi q-ó

Vô che xoín 6c

Khu MX Uúhôr. 
toin

Kbu vục 9 'ó đvợc

Quít gió cong xoln óc

Cải tiến



LỢI ÍCH
*

o Làm lạnh nhanh
Với công nghệ làm lanh nhanh ■TURBO"cùa diéu hòa 
AQUA, nhiệt dộ phòng sẻ dạt dẽn nhiệt dộ cài dặt 
trong thời gian ngần nhất mang lại cảm giác mãt 
lạnh tửc thi.

© Luồng gió thổi xa hơn
Vói sựcải tiến của mõ tơ, quạt gió vã thiết kế ngõ khí 
tối ưu, mây diếu hóa AQUA cỏ thé cung cấp luồng 
gió xa dến 12m dối với máy 12000 BTU vá dến 15m 
dối với máy 18000 BTU.

Ỡ Luồng gió thổi mạnh
Điếu hóa AQUA với thiết kế quạt gió và ngô khi tói 
ưu, cho luóng gió manh mẻ hơn những diéu hòa 
thõng thướng.

(Wu Mn au, -.vu tMno thdMna rtìd»< MM »XWÍÍ) tđr at> dô Turtia
0 hM< ứi~ì in lA*>» Mn «4
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THÂN THIỆN 
& THOẢI MÁI

Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
T AQUA luôn luôn cài tiến thiết ké giúp cho việc lắp đặt dê dàng hơn

2. Nẹp hò trợI.Cải úén gió treo

5. Không gian óng ga> vá nưóc xá rộng

3. Hai óng thoát nước 2 bèn 4. Nip một dưới dé dàng tháo láp

6. Motor tháo láp nhanh và dẻ dang 7. Bão trì PC8 dẻ dang

Vận hành cực êm
Tận hưởng càm giác yèn tĩnh với độ ón chỉ 1 SdB (A). Điéu hòa AQUA vởi 
thiết kế cải tiến vé độ ón bằng cách cài tiến ngỏ gió, thiết kế quạt thói và 
chế độ cài đặt đặc biệt QUIET.

Luồng gió 3D
Cánh đào gió có thể điéu chinh tựđộng theo chiéu dọc (lẻn - xuống) và 
chiéu ngang (trái - phải) luóng không khí lạnh được tòa rộng và đéu đén 
khầp phòng.

G Luồng khí thổi thông minh tốt cho sức khỏe

Khi nhấn nút Health Air, sẽ có cảc tùy chon để điếu chình cánh đảo giỏ ở 
những vị tri thích hợp nhằm tránh luóng khí thổi trực tiép vào người, gảy 
hại đến sức khỏe.

Chế độ hoạt động cho giấc ngủ
Máy điều hòa AQUA với thiết kẽ đậc biệt cho giấc ngủ, nhiệt độ phòng 
vã độ ón dược tùy chình nhằm đem lại giấc ngủ sâu trọn vẹn.
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DÒNG INVERTER CAO CÃP 
SMART COOL

Cảm biến 

Ecopilot

Tự làm sạch 
AQUA Fresh

P!tr

Công nghê Luống gió Vận hành 
siêu êmPID Inverter

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
k Miu tlc tần phím thí hiẠn trín hình inh có th/ không holn toàn thính xác như tần phím thit 

. Sao nâng lương câng nhléu biếu thi htệư sult nâng lương câng cao (TheoTCVN 7850.2015) 
. Chi tiít kỹ thuit có thé thay đói không cán Mơ trước

DÒNGSMARTCOOL AQA-KCHV9D AQA-KCHV12D

Chức năng Làm lạnh/sưởi ấm

Công suất (Btu/h) 10100/8900 12000/10900

Công suất tiêu thụ (W) 610/640 850/1050

Dòng diện định mức (A) 2,8/2,9 3,9/4,8

Hiêu suất năng lương (CSPF) 7,2 7,1

Sao năng lương 5 5

Lưu lương gió (m’/h) 890 890

Gas R32

Đường kính ống lỏng (mm) 6.35 6.35

Đường kinh óng ga (mm) 9.52 9.52

DẰN lạnh AQA-KHV9D AQA-KHV12D

Màu sắc Trắng Trắng

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 980x212x318 980x212x318

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 1071 x310x407 1071 x310x407

Khối lượng tịnh (kg) 12 12

Khói lượng đổng gỏi (kg) 15 15

DÀN NÓNG________________ AQA-CHV9D AQA-CHV12D

Kích thước máy (R‘S#C) (mm) 820x338x614 820x338x614

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 889x418x670 889x418x670

Khối lượng tịnh (kg) 37 37

Khói lượng đóng gói (kg) 40 40
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DÒNG INVERTER CAO CẤP
HYPER COOL I

1 1 I I_____

Cảm biến Tự làm sạch Công nghê Luónggió Dè dàng
Eco AQUAEresh PIDInverter 3D lâp đật & bảo trì

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu Uc Un phám thí hiện trên hinh ảnh cộ thé không hoàn toàn chính xàc như Un phím tMt 

$JO nóng lượng còng nhióu bióư thi hiộu ịuít nóng lượng còng Cdo(Theo ĨCVN 7SỈƠ2O1 $)
Ch 11lét ký thuit có thé thiy đói khỏnq Un tUo trước

DÒNG HYPER COOL AQA-KCRV10FB AQA-KCRV13FB AQA-KCRV18P

Chức năng Chỉ làm lạnh

Công suát (Bt u/h) 9200 12300 18000

Công suất tiêu thụ (W) 780 1100 1550

Dòng điện định mức (A) 3.6 5 7,1

Hiêu suất năng lương (CSPF) 5,3 5,3 5.4

Sao năng lượng 5 5 5

Lưu lượng gió (mVh) 700 720 1100

Gas R32

Đường kính ống lỏng (mm) 6.35 6.35 6.35

Đường kính ống ga (mm) 9.52 9.52 12.7

DÀN LẠNH AQA-KRV10FB AQA-KRV13FB AQA-KRV18F

Màu sắc Trắng Trắng Trắng

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 866 X 196x300 866 X 196x300 1009x223x327

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 952 X 283 X 389 952 X 283 X 389 1080 X 296x405

Khối lương tịnh (kg) 10 10 13

Khối lương đóng gói (kg) 12,5 12,5 16

DÀN NÓNG AQA-CRV10FB AQA-CRV13FB AQA-CRV18F

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 780 X 245 X 540 780x245x540 890x353x697

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 920 X 351 X 620 920x351 x620 1046x460x780

Khối lương tịnh (kg) 25,5 26,5 31

Khối lượng đóng gói (kg) 28 29 35



DÒNG INVERTER CAO CẤP 
FROST COOL

Tự làm sạch
AQUA Fresh

£ỊƠ

Dải điện 

áp rộng

Cõng nghệ
PID Inverter

Luổng gió Dàn lạnh xanh
thổi mạnh & dàn nóng xanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu Uc Un phim thé hiện trén hinh inh cố thé không hoàn toàn chính xác nhu Un phím thit 

Sao nâng loong càng nhiéu biíu thị hi<u »uát nâng luong còng C4O (Theo ĨCVN 7830.2015)
c h > t «6t ky thuit có thí thay đ6> không cán tóo t ruóc

DÒNGFROSTCOOL AQA-KCRV10NB AQA-KCRV13NB AQA-KCRV18N

Chức nâng Chỉ làm lạnh

Công suất (Btu/h) 9200 12300 18000

Công suất tiêu thụ (W) 780 1100 1550

Dòng điên định mức (A) 3,5 5 7,1

Hiêu suất năng lương (CSPF) 5,5 5,3 5,1

Sao năng lượng 5 5 5

Lưu lượng gió (mVh) 700 720 1100

Gas R32

Đường kính ống lỏng (mm) 6.35 6.35 6.35

Đường kính ống ga (mm) 9.52 9.52 12.7

DÀN LẠNH AQA-KRV10NB AQA-KRV13NB AQA-KRV18N

Màu sắc Trắng bạc Trắng bạc Trắng bạc

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 855 X 200 X 280 855 X 200 X 280 997x230x322

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 954x279x355 954x279x355 1085x329x403

Khối lương tịnh (kg) 10 10 13

Khối lương đóng gói (kg) 12,5 12,5 16

dAnnOng AQA-CRV10NB AQA-CRV13NB AQA-CRV18N

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 780 X 245 X 540 780 X 245 X 540 800 X 275 X 553

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 920x351 X620 920x351 X620 1046 X 460 X 780

Khói lượng tịnh (kg) 25,5 26,5 31

Khối lượng đóng gói (kg) 28 29 35 18



DÒNG INVERTERTIÊU CHUẨN 
CLEAN COOL I I

AQUA

Tựlàmsach Công nghê Dài điện Luống gió Dàn nóng

AQUAFresh PIDInverter áp rông thổi mạnh bằng đóng

THÔNG số KỸ THUẬT
Màu iic sin phim th£ hiện trên hình ảnh có thế khỏnq hoin toàn chính XẮC như sản ph£m thSt 

. Sao ning luong cing nhtéư b«ếu thi hiêu sult nlng lượng cAng cao (TheoTCVN 78302015)
. Chl tiết ký thuét có thế thay đói không cán bđo trước

DÒNG CLEAN COOL AQA-KCRV9WNM AQA-KCRV12VVNM AQA-KCRV18WNM

Chức năng Chỉ làm lạnh

Công suất (Btu/h) 8500 11400 16600

Còng suất tiêu thụ (W) 750 1200 1570

Dòng điện định mức (A) 3,4 5,5 7,1

Hiệu suất năng lượng (CSPF) 4,8 4,7 4,5

Sao năng lượng 5 5 5

Lưu lương giỏ (mVh) 660 720 1080

Gas R32

Đường kính ống lỏng (mm) 6.35 6.35 6.35

Đường kính ống ga (mm) 9.52 9.52 12.7

DÀN LẠNH AQA-KRV9VVNM AQA-KRV12VVNM AQA-KRV18VVNM

Màu sắc Trắng Trắng Trắng

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 810x200x280 855x200x280 900x210x310

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 909x279x355 954x279x355 991 X 313x399

Khối lương tịnh (kg) 9 9,5 12

Khối lượng đóng gối (kg) 10,5 11 15

DÀN NÓNG AQA-CRV9VVNM AQA-CRV12WNM AQA-CRV18VVNM

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 780x245x540 780 x 245 x 540 800x275x553

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 820x351 X620 820x351 x620 954 x 409 x 625

Khối lượng tịnh (kg) 25 26 30,5

Khối lương đóng gỏi (kg) 27 28 335
19



DÒNG INVERTERTIÊU CHUẨN
CLEAN COOL

AQƯA

Tự làm sạch
AQUA Fresh

Luóng gió 
thói manh

Dàn nóng 
bầng đóng

Công nghệ
PID Inverter

Dải điện 
áp rộng

THÔNG số KỸTHUẬ
Màu tác iân pKÍm th/ hiộn trờn hình inh có thố không hoàn toàn chính xic như ữn phim thit 

r1' Sao ningluong càng nhiéubtéuthih^utuíl nâng lượng cang cw :Theo TCVN 7330 2015)
. Chl tiét kỷ thuat cổ thé thay đói không cán bao trước

DÒNG CLEAN COOL AQA-K(RV9WNZ AQA KCRV12WNZ AQA-KCRV18WNZ AQAKCRV24WNZ

Chức năng Chỉ làm lạnh

Công suất (Btu/h) 8500 11400 16600 22900

Còng suất tiêu thụ (W) 750 1200 1570 2200

Dòng điện định mức (A) 3,4 5,5 7,1 10

Hiệu suổt năng lượng (CSPF) 4,8 4,7 4,5 5

Sao nàng lượng 5 5 5 5

Lưu lượng gió (m3/h) 660 720 1080 1100

Gas R32

Đường kính ống lỏng (mm) 6.35 6.35 6.35 6.35

Đường kính ống ga (mm) 9.52 9.52 12.7 12.7

DÀN LẠNH AQA-KRV9WNZ AQA-KRV12WNZ AQA-KRV18WNZ AQA-KRV24WNZ

Màu sắc Trắng Trắng Trắng Trăng

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 810x200x280 855x200x280 900x210x310 997x230x322

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 909x279x355 954x279x355 991x313x399 1085x329x403

Khói lương tịnh (kg) 9 9,5 12 16,5

Khói lượng đóng gói (kg) 10,5 11 15 19,5

DÀN NÓNG AQA-CRV9WNZ AQA-CRV12WNZ AQA-CRV18WNZ AQA-CRV24WNZ

Kích thước máy (R"S*C) (mm) 780x245x540 780 x 245 x 540 800x275x553 890x353x697

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 820x351 x620 820 x 351x620 954x409x625 1046 x 460 x 780

Khói lượng tịnh (kg) 25 26 30,5 37
Khối lương đóng gói (kg) 27 28 33,5 40

20
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DÒNG PHỔTHÔNG 
TURBO COOL

1

Làm lạnh nhanh Dần lạnh xanh 
&dần nóng xanh

Dằn nóng 
bằng đóng

Luónggió Luống gió thổi
thói manh thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
. Miu 4c >in phám th^ hiẠn trén hình ốnh cổ thí không boồn toèn chính xàc như i4n phám thit

Sj<> nâng lượng càng nhióu biốu Ihi hiộu uút nâng lượng cùng C.M) (Thc-oTCVN /mo 2015)
• . Chi tiết kỷ thuít cổ thé thây đói không cân bío trước

DÒNGTURBO COOL AQA-KCR9NQ-S AQA-KCR12NQ-S AQA-KCR18NQ-S

Chức nâng Chỉ làm lạnh

Công suất (Btu/h) 9000 11300 17100

Công suất tiêu thụ (W) 828 1030 1655

Dòng điện định mức (A) 3,8 4,7 73

Hiệu suất năng lượng (CSPF) 3,5 3,4 3,3

Sao năng lượng 2 2 2

Lưu lượng gió (m7h) 600 750 1000

Gas R32

Đường kính ống lỏng (mm) 6.35 6.35 6.35

Đường kính ống ga (mm) 9.52 9.52 12.7

DÀN LẠNH AQA KR9NQ s AQA-KR12NQ-S AQA KR18NQ-S

Màu sắc Trắng Trắng Trắng

Kích thước máy (R*S*C) (mm) 810x200x280 855x200x280 997x230x322

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 909x279x355 954x279x355 1085x329x403

Khối lượng tịnh (kg) 9,5 10 13

Khói lượng đóng gói (kg) 11 11,5 15,5

DÀN NỐNG AQA-CR9NQ-S AQA-CR12NQ-S AQA-CR18NQ-S

Kích thước máy (R’S*C) (mm) 780 X 245 X 540 780 X 245 X 540 780 X 245 X 540

Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) 920x351 X620 920x351 x620 920x351 x 620

Khối lượng tịnh (kg) 25,5 27,5 33
Khối lượng đóng gói (kg) 27,5 29,5 35
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